
 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU 

trên địa bàn thị xã Đức Phổ (từ ngày 22/10/2024 đến ngày 21/11/2024) 

 

UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chống 

khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 

trên địa bàn thị xã từ ngày 22/10/2024 đến ngày 21/11/2024, như sau: 

I. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác truyền thông 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành: 

Ngày 04/11/2024, UBND thị xã đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo và 

chỉ đạo về tình hình rà soát tàu cá trên địa bàn phường Phổ Thạnh.  

Trong tháng vừa qua, UBND thị xã đã ban hành 09 văn bản chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương và báo cáo cấp thẩm quyền các nội dung liên quan đến 

công tác chống khai thác IUU1. 

b) Công tác truyền thông, tuyên truyền: Công tác tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức, giáo dục ngư dân không vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là vi phạm 

vùng biển nước ngoài được các địa phương, các đơn vị biên phòng tiếp tục tăng 

cường thực hiện: 

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đã phát trên sóng đài 

truyền thanh thị xã: 40 lượt tin, 10 lượt bài, xây dựng 01 file âm thanh tuyên 

truyền chống khai thác IUU gửi các xã, phường để tuyên truyền mở rộng trên hệ 

thống đài truyền thanh cơ sở; đồng thời, tuyên truyền trên các trang “Cờ đỏ Đức 

Phổ”, “Đức Phổ quê tôi”.  

- UBND thị xã đã in và cấp cho UBND các xã/phường ven biển; Đồn Biên 

phòng Sa Huỳnh, Đồn Biên phòng Phổ Quang; Phòng Văn hóa và Thông tin thị 
                                                 

1 (1) Công văn số 3212/UBND-KT ngày 15/11/2024 về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm 

chống khai thác IUU, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC; (2) Công văn số 3137/UBND-KT ngày 

12/11/2024 gửi Chi cục Thi hành án dân sự thị xã và Ngân hàng để xác định chủ sở hữu đối với các tàu cá đã bị phát mại tài 

sản; (3) Công văn số 3055/UBND-KT ngày 31/10/2024 về khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển ven bờ 

tỉnh Quảng Ngãi; (4) Công văn 3053/UBND-KT ngày 31/10/2024 về phối hợp quản lý, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ 

các tàu cá của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bán về tỉnh Quảng Ngãi nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ theo quy định; (5) 

Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 29/10/2024 về kết quả rà soát, thống nhất số liệu tàu cá “3 không” trình UBND tỉnh xem xét 

công bố đợt 2; (6) Công văn số 3022/UBND-KT ngày 30/10/2024 góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy 

trình tiếp nhận, xử lý thông tin tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt qua 

vùng được phép khai thác thủy sản trên biển; (7) Báo cáo số 425/BC-UBND ngày 25/10/2024 về kết quả rà soát các tàu cá có 

tên Quyết định số tại 432/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh nhưng chưa thực hiện việc kiểm tra tàu cá, cấp giấy 

phép khai thác; (8) Công văn số 2984/UBND-KT ngày 25/10/2024 về đề nghị xem xét, xử lý các trường hợp tàu cá có nguy 

cơ cao vi phạm IUU trên địa bàn thị xã Đức Phổ; (9) Công văn 2983/UBND-KT ngày 25/10/2024 về tăng cường thực hiện 

các nhiệm vụ trong công tác quản lý tàu cá và xử lý các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Đức Phổ, ngày     tháng 11 năm 2024 
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xã 2.000 tờ rơi tuyên truyền về Nhóm hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển 

trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU phường Phổ Thạnh xây dựng kế hoạch 

số 02/KH-BCĐ ngày 18/10/2024 về thực hiện các biện pháp quản lý tàu cá, chống 

khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa 

bàn phường. Phân công thành viên Ban chỉ đạo chống khai thác IUU, cán bộ, 

đảng viên các tổ dân phố, các hội đoàn thể, Nghiệp đoàn nghề cá phối hợp với 

cán bộ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh thành lập 05 tổ công tác để đến từng gia đình 

chủ tàu cá rà soát và tuyên truyền đến từng chủ tàu cá quy định của pháp luật về 

phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định; vận động các chủ tàu thực hiện gia hạn các loại giấy tờ thủ tục.  

- Các Nghiệp đoàn nghề cá phối hợp tuyên truyền pháp luật về chống khai 

thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Hội nghị 

Tổng kết hoạt động nghiệp đoàn nghề cá năm 2024 và triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2025. 

- Ngày 19/11/2024, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tổ chức tuyên truyền công 

tác phòng, chống khai thác IUU tại khu vực Cảng cá Sa Huỳnh (tuyên truyền 

qua loa tại cảng và phát tờ rơi theo NQ số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024), 

đồng thời sắp xếp tàu cá neo đậu tránh trú bão.  

2. Công tác quản lý tàu cá 

a) Tổng số lượng tàu cá trên địa bàn thị xã là  2.011 tàu cá. Cụ thể: 

- Tàu cá có chiều dài dưới 06 mét: 246 tàu, số tàu này do UBND cấp xã 

cấp giấy xác nhận quản lý tàu cá (phường Phổ Thạnh 145 tàu, phường Phổ Vinh 

05 tàu, phường Phổ Quang 22 tàu, xã Phổ An 12 tàu, xã Phổ Châu 14 tàu, xã 

Phổ Khánh 39 tàu). (có phụ lục II kèm theo) 

- Tàu cá có chiều dài từ 06 mét trở lên đã đăng ký: 1.680 tàu, cụ thể: xã 

Phổ An 66 tàu, xã Phổ Châu 175 tàu, xã Phổ Khánh 06 tàu, phường Phổ Quang 

360 tàu, phường Phổ Thạnh 921 tàu, phường Phổ Vinh 152 tàu. Trong đó, có 

255 tàu cá từ 6 đến dưới 12 mét; 138 tàu cá từ 12 mét đến dưới 15 mét, 1.282 

tàu từ 15 mét đến dưới 24 mét, 05 tàu trên 24 mét (Có phụ lục I kèm theo). 

- Tàu cá đang triển khai thực hiện đăng ký tàu cá “3 không” theo Thông tư 

số 06/2024/TT-BNN ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (đợt 2) 85 tàu. UBND các xã, phường đã phối hợp với Chi cục 

thủy sản, Biên phòng tiến hành kiểm tra tàu cá. 

 b) Việc triển khai thực hiện đăng ký tàu cá “3 không” theo Thông tư số 

06/2024/TT-BNN ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (đợt 1) 

Theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh thị 

xã Đức Phổ có 232 tàu cá, đã kiểm tra và cấp đăng ký đối với 196 tàu, 13 tàu 

đã kiểm tra nhưng chưa cấp đăng ký (cụ thể: 05 tàu không hoạt động, chờ giải 
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bản; 01 tàu trùng tên; 02 chiếc đã bán qua địa phương khác (đã thực hiện đăng 

ký ở đợt 2); 01 tàu dưới 06 mét, 01 chiếc không tồn tại (Huỳnh Công Thái, ở 

Phổ Vinh), 03 chiếc chưa thực hiện các thủ tục đăng ký2); 23 tàu không kiểm 

tra (06 tàu không tồn tại, 01 tàu bán ngoài tỉnh, 02 chiếc không về địa 

phương, 13 tàu dưới 06 mét, 01 tàu đã chìm). 

(cụ thể có phụ lục VIII kèm theo) 

c) Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 

Hiện nay, thị xã Đức Phổ còn 17 tàu cá (có chiều dài lớn nhất từ 15m trở 

lên) chưa lắp thiết bị giám sát hành trình trong đó: 05 chiếc neo bờ tại Sa Huỳnh 

(trong đó có 02 chiếc đã bán cho chủ khác3); 05 chiếc neo bờ tại cảng Thọ 

Quang, thành phố Đà Nẵng (trong đó 02 chiếc Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Sơn trà thành phố Đà Nẵng đang tiến hành xử lý để thu hồi vốn4); 07 chiếc chỉ 

xác định được vị trí qua thông tin từ người nhà chủ tàu, chưa xác định được cụ 

thể vị trí neo đậu, hoạt động (cụ thể có phụ lục III kèm theo). 

c) Tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU: 393 tàu, nguyên nhân 

không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn trên 10 ngày. UBND các xã, phường 

đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách tiếp tục tăng cường theo dõi từng tàu 

cá của địa phương (cụ thể có phụ lục IV kèm theo). UBND các xã, phường tổ 

chức làm việc với từng chủ tàu cá, xác định nguyên nhân và tuyên truyền các 

chủ tàu cá thực hiện đúng các quy định khi tham gia khai thác thủy sản trên 

biển. 

d) Tàu cá nghi vấn hoạt động sai nghề (đăng ký nghề câu nhưng khi đi 

khai thác hành nghề kéo): 131 tàu, chủ yếu các tàu cá ở phường Phổ Thạnh 

(cụ thể có phụ lục V kèm theo). 

e) Tàu cá có tín hiệu cuối cùng từ năm 2020, 2021, 2022,2023, 2024 đến 

nay chưa có tín hiệu trở lại: 388 tàu, trong đó: năm 2020: 31 tàu; năm 2021: 90 

tàu; năm 2022: 145 tàu; năm 2023: 104 tàu; năm 2024: 18 tàu (cụ thể có phụ lục 

VI kèm theo). 

                                                 
2 01 tàu của Trần Hòa, 02 tàu của Ngô Minh Xâm, cả hai ở phường Phổ Thạnh  
3 + Tàu cá QNg-98445-TS của Huỳnh Thị Kim Lan ở Phổ Thạnh Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ 

đã bán đấu giá thành công vào ngày 10/10/2024 cho ông Nguyễn Văn Công ở Thạch By 1, Phổ Thạnh, thị xã 

Đức Phổ. 

+   Tàu cá QNg-98446-TS của Huỳnh Thị Kim Lan ở Phổ Thạnh, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ 

đã bán đấu giá thành công vào ngày 10/10/2024 cho ông Nguyễn Thanh Danh ở TDP2, phường Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức Phổ. 

4 Tàu cá QNg-94239-TS của ông Nguyễn Thanh Bình ở Phổ Thạnh (tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình), 

tàu neo bờ đã lâu, tại Thọ Quang, Đà Nẵng (gần cây xăng Nam Phúc), Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn trà thành 

phố Đà Năng đang tiến hành xử lý để thu hồi vốn theo khởi kiện của ngân hàng (theo Công văn số 

624/2024/VCB.QNg-BXLN ngày 15/11/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi). 

+ Tàu cá QNg-98380-TS của ông Nguyễn Được ở Phổ Thạnh (tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình), 

tàu bị chìm dưới nước tại cảng Thọ Quang, Đà Nẵng, Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn trà thành phố Đà 

Năng đang tiến hành xử lý để thu hồi vốn theo khởi kiện của ngân hàng (theo Công văn số 624/2024/VCB.QNg-

BXLN ngày 15/11/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi). 
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f) Tàu cá di chuyển ngư trường, hoạt động ở các tỉnh (chủ yếu các tỉnh 

phía Bắc) nhiều năm không về địa phương: 816 tàu (cụ thể có phụ lục VII kèm 

theo) 

3. Công tác điều tra, xử lý 

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 

trường hợp/04 tàu cá/04 đối tượng, phạt tiền 05 triệu đồng/01 trường hợp, hành 

vi “không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền”; Mời làm 

việc với 05 trường hợp/05 lượt tàu vượt ranh giới cho phép; 03 trường hợp/03 

tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển. Kết quả: Chưa xử lý trường hợp nào 

(do chủ tàu, thuyền trưởng và tàu cá hành nghề ở các tỉnh phía Bắc nhiều năm 

không về địa phương). Các đơn vị liên quan đã thông báo cho chủ tàu, gia đình 

thuyền trưởng biết lỗi vi phạm, yêu cầu thông báo cho các chủ tàu, thuyền 

trưởng điều khiển tàu cá về vùng biển cho phép để khai thác thủy sản, duy trì 

thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ khi tham gia hành nghề trên biển. 

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

- Công tác quản lý khai thác thuỷ sản và chống khai thác IUU được sự quan 

tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

- Kết quả quản lý khai thác thuỷ sản và chống khai thác IUU trên địa bàn 

thị xã đã đạt được một số kết quả tích cực.  

2. Tồn tại hạn chế 

- Tỷ lệ tàu cá đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản và lắp 

đặt thiết bị giám sát hành trình chưa đạt 100%; còn số lượng lớn tàu cá hoạt 

động sai nghề. 

- Công tác phát hiện và xử lý tàu cá vi phạm còn thấp, tàu cá có hành vi 

vượt ranh giới, mất kết nối phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá nhiều nhưng 

công tác xử lý của các cơ quan có thẩm quyền còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

 - Phần lớn tàu cá của địa phương hoạt động ở các tỉnh phía Bắc nhiều năm 

không về địa phương nên khó khăn trong công tác quản lý tàu cá và truyên 

truyền các quy định pháp luật về khai thác thủy sản trên biển. 

 - Một số tàu cá Ngân hàng đã phát mãi tài sản, cơ quan Thi hành án dân 

sự phát văn bản đến các Đồn biên phòng các tỉnh, số tàu này thường ngắt thiết bị 

giám sát hành trình, hoạt động trên biển và không cập cảng. 

 - Trên cơ sở thông báo tàu cá mất kết nối trên hệ thống giám sát tàu cá, 

lực lượng Biên phòng phối hợp với địa phương làm việc với các chủ tàu, có xác 

định một số trường hợp tàu cá mất kết nối do lỗi nhà cung cấp mạng VNPT. 

 - Cửa biển Sa Huỳnh cạn, tàu thuyền ra vào khó khăn; một số cơ sở hạ 

tầng hư hỏng như đèn, phao báo hiệu,... 
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III. Đề xuất, kiến nghị đối với Sở nông nghiệp và PTNT 

- Xem xét, xử lý trường hợp: Tàu cá QNg-48954-TS của ông Nguyễn 

Xuân ở Phổ Châu (tàu cá có nguy cơ cao), lý do: tàu đã bán về tỉnh Bình Định 

(theo Báo cáo số 343 ngày 08/11/2024 của UBND xã Phổ Châu).  

- Xem xét không gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật đối với 131 tàu cá nghi vấn hoạt động sai nghề. 

- Có kiến nghị với cơ quan cung cấp mạng cho hệ thống giám sát hành 

trình về tình trạng tàu cá mất kết nối do đường truyền nhà mạng. 

 - Theo Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 02/10/2023 của UBND thị xã Đức 

Phổ đề nghị: “xóa tên đối với tàu cá QNg-94828-TS của ông Võ Đổm, ở phường 

Phổ Thạnh, lý do: Tàu cá bị chìm”. Tuy nhiên, qua rà soát theo Công văn số 

447/UBND ngày 21/11/2024 của UBND phường Phổ Thạnh, UBND thị xã Đức 

Phổ đính chính lại thông tin tàu cá QNg-94828-TS của ông Võ Đổm, ở phường 

Phổ Thạnh vẫn đang hoạt động bình thường. Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và 

PTNT bổ sung tàu cá QNg-94828-TS vào Hệ thống quản lý tàu cá của tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Trên đây là kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chống khai thác IUU trên 

địa bàn thị xã Đức Phổ từ ngày 22/10/2024 đến ngày 21/11/2024, UBND thị xã 

Đức Phổ kính báo cáo./. 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH  
- Sở NN và PTNT; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã; 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Các Phòng: KT, VH và TT; 

- Trung tâm TT-VH-TT; 

- VPUB: CVP, PCVP, CVThuận; 

- Lưu: VT, PKT(Hạnh, Tựu). 

  

 

 

 

Bùi Văn Lý 
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